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BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHIẾN SỸ THI ĐUA  CƠ SỞ NĂM HỌC 2018 - 2019
	Stt
	HỌ TÊN
(ghi rõ Ông, hoặc bà)
	Chức vụ
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở

	CSTĐ thành phố
	BK 
Bộ GDDT
	BK

Thủ tướng

	1
	Nguyễn Hoàng Diễm Ly
	Hiệu trưởng
	x
	x
	x
	x
	

	2
	Phạm Thị Tỉnh
	Phó hiệu trưởng
	x
	x
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Vân Nam
	TTCM+ CTCĐ
	x
	x
	
	
	

	4
	Võ Thị Thu Thảo
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hà
	TTCM
	x
	x
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Hương
	TTCM
	x
	x
	
	
	

	7
	Vũ Thị Ngọc
	TTCM
	x
	x
	
	
	

	8
	Phạm Thị Yến Linh
	KTCN
	x
	x
	
	
	

	9
	Phạm Thị Giang
	TTCM
	x
	x
	
	
	

	10
	Hà Hải Vân
	TTCĐ
	x
	x
	
	
	

	11
	Nguyễn Ngọc Ly Cơ
	TTCM
	x
	x
	
	
	

	12
	Phan Thị Vinh
	TTND
	x
	x
	
	
	

	13
	Trần Thị Thùy Trang
	TTCĐ
	x
	x
	
	
	

	14
	Hồ Thái Bình
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	

	15
	Trần Thị Thơm
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Người lập
           Nguyễn Thị Vân Nam
	











